
SỞ Y TẾ TIỀN GIANG
BỆNH VIỆN PHỤ SẢN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:         /YCBG-BVPS        Tiền Giang, ngày      tháng 4 năm 2025

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các nhà cung cấp tại Việt Nam.

Bệnh viện Phụ sản Tiền Giang có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, 
xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu thuộc 
dự toán mua Bông băng gòn gạc, hóa chất sát khuẩn, vật tư y tế tiêu hao và vật 
tư y tế thông dụng khác đề nghị đấu thầu sử dụng  năm 2025-2027 với nội dung 
cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Phụ sản Tiền Giang.

Địa chỉ: Số 4A đường Hùng Vương, Phường 1, thành phố Mỹ Tho, tỉnh 
Tiền Giang.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

- Họ và tên: Trần Anh Khoa;

- Chức vụ: Nhân viên khoa Dược;

- Số điện thoại: 0917376188

- Địa chỉ Email: khoaduocbvpstg@gmail.com

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: 

a) Nhận trực tiếp tại Khoa Dược, Bệnh viện Phụ sản; địa chỉ số 4A đường 
Hùng Vương, phường 1, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.

b) Nhận qua mail theo địa chỉ: khoaduocbvpstg@gmail.com

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày ra thông báo đến trước 11 giờ 
ngày 14 tháng 4 năm 2025 (Thứ hai). Các báo giá nhận được sau thời điểm này 
sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 60 ngày, kể từ ngày 14 
tháng 4 năm 2025.

II. Nội dung yêu cầu báo giá

1. Danh mục, số lượng, đặc tính và thông số kỹ thuật cơ bản của hàng hóa 
yêu cầu báo giá: (Đính kèm phụ lục hàng hóa).

mailto:khoaduocbvpstg@gmail.com


2. Địa điểm cung cấp hàng hóa: Bệnh viện Phụ sản Tiền Giang. Địa chỉ: Số 
4A, đường Hùng Vương, phường 1, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.

3. Thời gian giao hàng dự kiến: Hàng hóa sẽ được cung cấp làm nhiều đợt 
theo nhu cầu sử dụng của Bệnh viện Phụ Sản Tiền Giang và dự kiến hoàn thành 
trong 24 tháng. Trong vòng 48 giờ kể từ khi nhận được thông báo từ Bệnh viện 
Phụ Sản Tiền Giang nhà thầu sẽ cung cấp đủ số lượng và chủng loại hàng hóa 
như thông báo đến địa điểm cung cấp.

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Thực hiện 
theo qui định của pháp luật và thỏa thuận của hai bên.

5. Các thông tin khác: 

a) Báo giá đạt yêu cầu khi báo đúng chủng loại, số lượng và đặc tính và 
thông số kỹ thuật của hàng hóa nêu trong Yêu cầu báo giá này. Báo giá phải là 
giá trọn gói, bao gồm Chi phí vận chuyển, hoàn thiện,… và thuế các loại.

b) Yêu cầu báo giá được đăng tải trên Website của Bệnh viện Phụ sản Tiền 
Giang tại địa chỉ: https://bvphusantiengiang.vn/. Đồng thời được đăng tải trên 
Cổng đấu thầu quốc gia (https://muasamcong.mpi.gov.vn).

Trên đây là yêu cầu báo giá các loại hàng hoá bông băng gòn gạc, hóa chất 
sát khuẩn, vật tư y tế tiêu hao và vật tư y tế thông dụng khác đề nghị đấu thầu sử 
dụng năm 2025-2027. Rất mong các nhà cung cấp quan tâm, phối hợp thực 
hiện./.

Nơi nhận:
- Phổ biến rộng rãi;
- Đăng Website bệnh viện;
- Zalo bệnh viện;
- Khoa, phòng;
- Lưu: VT                                                                                                                                                      

GIÁM ĐỐC

https://bvphusantiengiang.vn/


PHỤ LỤC HÀNG HÓA
(Đính kèm Công văn số:      /YCBG-BVPS ngày     tháng 4 năm 2025)

Stt Tên hàng hóa mời 
thầu Yêu cầu kỹ thuật hoặc tương đương Đơn vị 

tính  Số lượng  Ghi 
chú

1 Gòn y tế thấm  nước
Chất liệu bông tự nhiên, loại tạp, mỡ. Bông trắng không tơi rã, không sử dụng 
hóa chất tạo màu, loại 1 kg hoặc bọc/gói quy đổi tương đương 1 kg. Chưa tiệt 
trùng.

kg  480 

2 Gòn viên 2cm,  KVT Chất liệu bông tự nhiên, loại tạp, mỡ. Bông trắng không tơi rã, Bông se thành 
viên 20mm; bông xốp, mềm, Chưa tiệt trùng. Đóng gói: 500gam/gói. gói  750 

3 Gạc phẫu thuật ổ bụng 
Chất liệu 100% cotton, hút nước, có sợi/thanh cản quang bên trong miếng gạc, 
tiệt trùng
Kích thước 40cm x 40cm x 6 lớp.

miếng  108.000 

4 Gạc y tế 5cm x 10cm Gạc y tế được dệt từ sợi cotton 100%, hút nước nhanh, gấp thành từng miếng có 
kích thước 5cm x 10cm, dày 48 lớp; Loại: Không tiệt trùng. miếng  50.000 

5 Gạc y tế khổ 0,8 mét Nguyên liệu: sợi cotton 100%, hút nước, không hồ hóa, khổ 0,8 mét, mật độ sợi 
7x 9/cm 2 hoặc 8x 10/cm2, chưa tiệt trùng. mét  45.000 

6 Dung dịch diệt khuẩn 
bề mặt:

Thành phần chính: 0,14% didecyldimethylammonium chloride + 0,096% 
Polyhexamethylene biguanide hydrochloride. Chai ≥750 ml. chai  110 

7
Dung dịch khử nhiễm 
và làm sạch, tẩy rửa 
dụng cụ y tế

Dung dịch làm sạch và khử nhiễm dụng cụ y tế. pH trung tính, tương thích tốt 
với dụng cụ.
Thích hợp với nước cứng. Ngăn hình thành màng biofilm, diệt các chủng đa 
kháng  trong 15 phút. Diệt virus, trong 5 phút. Nồng độ sử dụng 0,5%. Có bầu 
định lượng trên chai. 
Thành phần chính: 6,5% Didecyldimethyl ammonium chloride + 0,074% 
Chlorhexidine digluconate, chất hoạt động bề mặt. Bình 1 lít.

chai  450 



8 Dung dịch khử trùng Dung dịch khử khuẩn bề mặt qua đường không khí thành phần chính: 0.05%kl/tt 
Didecyl dimethyl ammonium Chloride.Bình 5 lít. Bình/can  90 

9 Dung dịch rửa tay sát 
khuẩn

Dung dịch khử khuẩn da TP: Chlorhexidine Digluconate 2%, Chất dưỡng ẩm, 
không gây khô da, không gây kích ứng da, có mùi dễ chịu, chai ≥500ml. Chai  1.450 

10 Hỗn hợp 5 enzyme

Dung dịch tẩy rửa dụng cụ y tế với 5 enzyme: Protease < 0,1%, Lipase < 0,1%, 
Amylase < 0,1%, Mannanase < 0,1%, Cellulase < 0,1%+ chất hoạt động bề mặt. 
Phù hợp với cả máy rửa dụng cụ. Ngăn hình thành màng biofilm. Hiệu quả với 
mọi loại nước (nước mềm hoặc nước chưa xử lý). Công thức không chứa chất 
bay hơi, pH trung tính ở nồng độ sử dụng. Nồng độ sử dụng: 0,1-0,5%. Có bầu 
định lượng trên chai. Bình ≥5 lít.

Bình/can  10 

11
Dung dịch ngâm làm 
sạch vết loang do 
nhiệt 

Thành phần: Organic and Hydrochloric acid (0,8%); pH < 1,0, chai 01 lít, dùng 
để ngâm dụng cụ Chai  24 

12 Hóa chất chống rỉ sét 
dụng cụ

Thành phần: Carboxylate, surfactant, Ammonium thioglycolate 
Bảo dưỡng: Ngâm dụng cụ, nồng độ 10-50% trong 30 phút
Đạt tiêu chuẩn ISO14001
(Hoặc tương đương)

Chai  24 

13

Dầu bảo dưỡng bôi 
trơn dụng cụ Aeculap 
Sterilit oil Spray JG 
600, 300 ML

Thành phần: Non-ionic surfactants gồm Polyglyceryl-6-caprylate, glyceryl 
caprylate, sorbitan caprylate; organic acid amine adduct
Bảo dưỡng: Nồng độ 0,5% trong 30 giây Phù hợp: Rửa tay / Rửa máy
Đạt tiêu chuẩn ISO14001
(Hoặc tương đương)

Chai  24 

14 Bơm tiêm tiệt trùng 
1ml, 

Bơm tiêm nhựa liền kim 26 Gx1/2''; giăng có núm bơm hết hành trình giúp tiêm 
hết thuốc, không chứa độc tố DEHP. Tiệt trùng. TCVN cái  30.000 



15 Bơm tiêm tiệt trùng 
5ml,

Bơm tiêm nhựa liền kim 23G; đầu kim sắc nhọn, vát 3 cạnh có nắp đậy. Pít tông 
có khía bẻ gãy để hủy sau khi sử dụng,  không chứa độc tố DEHP..Tiệt trùng. 
TCVN

cái  65.000 

16 Bơm tiêm tiệt trùng 
5ml, kim 25G x1''.

Bơm tiêm nhựa liền kim 25G; đầu kim sắc nhọn, vát 3 cạnh có nắp đậy. Pít tông 
có khía bẻ gãy để hủy sau khi sử dụng,  không chứa độc tố DEHP..Tiệt trùng. 
TCVN

cái  108.000 

17 Bơm tiêm tiệt trùng 
10ml, kim 23G x 1"

Bơm tiêm nhựa liền kim 23G, đầu kim sắc nhọn, vát 3 cạnh có nắp đậy. Pít tông 
có khía bẻ gãy để hủy sau khi sử dụng, không chứa độc tố DEHP. TCVN cái  90.000 

18 Kim gây tê tuỷ sống 
số 25G

Kim  kiểu Quincke 3 mặt vát sắc bén. Nguyên liệu thép không gỉ SUS 304, thiết 
kế định hướng mặt vát thuận tiện xác định hướng lên xuống của kim. Chuôi kim 
trong suốt phản quang có nhiều rãnh chắc chắn dễ quan sát dịch chảy ra và thuốc 
tiêm vào. Có cánh cầm tiện lợi khi chọc, đặc biệt là khi bơm  thuốc. Hub làm 
bằng vật liệu PP y tế trong suốt, mã hóa màu theo từng kích cỡ  25G. Thuộc các 
nước G7

cây  8.500 

19 Kim rút thuốc, tiêm 
thuốc số 18

Kim cấu tạo thép không gỉ.
- Đầu kim vát 3 cạnh, sắc, không gờ, có nắp chụp bảo vệ.
- Đường kính, độ dài kim phù hơp với tiêu chuẩn quốc tế. Không bị gãy, không 
bị cong vênh.
- Tiệt trùng 
- Đóng gói trong túi riêng.

cây  105.000 

20 Giấy in monitor sản 
khoa Giấy in monitor sản khoa có sọc màu đỏ, kích thước 152 x 90mm x 150sh. xấp  1.800 

21 Giấy Monitor 
215*30m

Giấy monitor sản khoa phù hợp với máy Bionet, FC 700 (sọc xanh) kích thước 
khoảng: 215mm x 30m. Bên ngoài được bọc lớp giấy bạc. Đạt tiêu chuẩn ISO 
13485.

Cuộn  70 

22 Giấy 142 *150- 300P

Giấy in:
- Kích cỡ 142mm ± 1mm x150mm ± 1mm 
- Dạng xấp 300 tờ.
- Tương thích với máy đo tim thai và con gò hãng Huntleigh, model: Sonicad 
8400-8003

Xấp  240 



23 Gel Siêu âm Gel bôi trơn màu xanh, dùng trong siêu âm chẩn đoán y khoa, bình 5 lít. Bình/can  260 

24 Gel bôi trơn Gel bôi trơn được sử dụng để bôi trơn âm  đạo đã được tiệt trùng, không gây 
khích ứng da, không có mùi hôi. Hòa tan được trong nước, dễ dàng làm sạch. tube/82g  300 

25 Nón y tế Nón y tế tiệt trùng, làm từ vải không đệt, đóng gói riêng từng cái. Hình tròn có 
viền thun xanh quanh có độ co giãn tốt. cái  45.000 

26 Test hóa học kiểm tra 
chất lượng tiệt khuẩn 

Test chỉ thị hóa học đa thông số dùng kiểm tra chất lượng tiệt khuẩn cho từng gói 
dụng cụ được được đặt bên trong gói phẫu thuật và mâm mổ, được tiệt khuẩn 
theo phương pháp hấp ướt.

Test  12.000 

27
Vòng nhận dạng bệnh 
nhân người lớn màu 
vàng

Chất liệu bằng nhựa dùng trong y tế dùng để ghi lại các thông tin quan trọng của 
bệnh nhân để nhận dạng, có lỗ, gắn vào cổ tay của bệnh nhân, màu vàng, dài 24-
26 cm.

cái  2.500 

28
Băng keo có gạc vô 
trùng (90mm x 
250mm)

Băng dính có gạc vô khuẩn, nền keo acrylic và phần gạc cotton thấm hút ở giữa. 
Có khả năng thấm hút dịch. Không gây kích ứng da. Kích thước 90mmx250mm. miếng  7.600 

29 Băng keo cuộn co giãn 
(10cm x 2,5m)

Nền không đan dệt, thông thoáng, co giãn. Keo Acrylic phù hợp cho da nhạy 
cảm, băng có giấy lót bảo vệ với các vạch in sẵn giúp dễ đo kích thước. cuộn  1.200 

30 Airway  số 2 Chất liệu nhựa dẽo, phân biệt theo mã màu, Size 2. cái  700 

31 Ống hút đàm Có kiểm soát các số, có cản quang, tiệt trùng OE, dài 50cm. Chất liệu nhựa y tế 
không chứa DEHP, dài 50cm. sợi  2.000 

32 Ống Nelaton số 12-16 Chất liệu cao su thiên nhiên, phủ silicon. sợi  6.800 

33 Túi chứa nước tiểu Chất liệu nhựa tổng hợp, có quai treo, khóa xã chữ T, không gỉ chảy; không độc 
tố; loại dày; dung tích 2.000ml. túi  8.500 



34 Điện cực dán dùng đo 
điện tim, bằng nhựa Điện cực dán dùng đo điện tâm đồ, bằng nhựa.

miếng
 22.600 

35 Dây nối bơm tiêm 
điện 

Dùng trong truyền dịch thuốc từ bơm tiêm điện. có khóa, chạc 2/3 ngã, hệ thống 
tiêm truyền. Chất liệu PVC (Polyvinylclorua). Không DEHP. Không sinh 
nhiệt/sốt trong quá trình truyền. Chiều dài dây: 75cm. Dung tích chứa: 2.5mL. 
Đ.kính trong / Đ.kính ngoài: 1.1mm/2.6mm. Tiệt trùng.

cái  600 

36 Dây truyền dịch có 
màng lọc dung dịch

Dây truyền dịch 20 giọt/ml, có bầu đếm giọt 2 ngăn cứng và mềm, dung tích ≥ 
10ml, đầu nối kim thiết kế khoa vặn để khóa chặt kim (Luer lock) , khóa điều 
chỉnh giọt chính xác, có cổng tiêm chữ y , có màng lọc dịch, kích thước lọc Kích 
thước lọc 15-20 µm, dây dài 180cm, tiệt trùng. Chịu được áp lực đến 2 bar. Chất 
liệu PVC, Không có chất phụ gia DEHP , thay thế bằng DEHT an toàn. có 2 CFS

bộ  25.000 

37 Kẹp rốn sơ sinh vô 
trùng sử dụng 1 lần.

Chất liệu: nhựa ABS, PE, PP, kích thước 5cm, độ trơn láng cao.
- Các khớp răng đều, thẳng hàng, gờ không sắc
- Tiệt trùng, không độc hại, không gây kích ứng.

cái  24.000 

38 Mask gây mê các số

Chất liệu: PVC,
 Kích thước:  Đầy đủ size cỡ người lớn , trẻ em, sơ sinh tương ứng các số 0, 
1,2,3,4,5,6
* Mặt nạ gây mê với móc cài 4 chấu PP mã hóa màu theo size,van silicone, kết 
cấu PVC. Co nối tương thích theo các size người lớn, trẻ em,sơ sinh (15M -22F)
Đóng gói riêng lẻ từng cái

Cái  80 

39 Dây máy gây mê  (loại 
co giãn) Dây máy gây mê  (loại co giãn) Cái  40 

40 Bơm hút thai chân 
không Karman 2 van

Bơm hút thai 2 van có dung tích 60mL, kích thước 610-660 mm (24-26 inch). 
Đóng gói: Tiệt trùng, đóng gói riêng biệt từng túi bộ  5 

41 Bộ hút thai Karman 01 
van

Bộ dụng cụ điều kinh, bơm hút tay chân không, không sử dụng điện. Điều trị sẩy 
thai không trọn hoặc sinh thiết nội mạc tử cung. Một val, tiệt trùng. Số 05,6 hộp/ bộ  600 



42 Bơm hút thai chân 
không Karman 2 van

Bơm hút thai 2 van có dung tích 60mL, kích thước 610-660 mm (24-26 inch). 
Đóng gói: Tiệt trùng, đóng gói riêng biệt từng túi hộp/ bộ  5 

43 Dầu Parafin
Dầu bôi trơn Paraphin dùng để bôi trơn trong các ngành y tế ,sức khỏe. Dạng 
lỏng không màu, trong suốt, không mùi, không vị, dạng dầu. Tối thiểu 99% dầu 
parafin đồng nhất không lẫn tạp chất và nước

lít  50 

44 Túi ép dẹp 200mm x 
200m

Thành phần: Gồm 01 lớp giấy và 01 lớp CPP/PET hoặc PE/PET, (hoặc tương 
đương) đóng gói thành dạng cuộn, dạng túi ép dẹp.
Kích thước: 200mm x 200m.

cuộn  48 

45 Que gòn xét nghiệm 
tiệt trùng một đầu gòn

Que gòn xét nghiệm thân nhựa ống/que tiệt trùng,  Thân que bằng nhựa, 1 đầu 
gòn, tiệt trùng từng cây, dài 15- 16cm. Cây  12.000 

46 Túi dự trữ oxygen Chất liệu cao su tự nhiên, thể tích 30- 42 lít. cái  10 

47
Tay dao cắt đốt 2 nút 
bấm sử dụng 1 lần

Tay dao cắt đốt 2 nút bấm, 3 chấu, sử dụng 1 lần. Đóng gói vô trùng, 1 bọc/ 1 
cái. Thân dao được sản xuất từ nhựa cứng, mũi dao cứng và rất sắc, dao được kết 

nối với máy đốt điện, Đóng gói vô trùng, 1 bọc/ 1 cái.

Cái

 50 

48 Ống nghiệm Heparin

Chất liệu nhựa nguyên sinh PP 13x75mm, nắp nhựa LDPE
+ Có chứng nhận thử nghiệm của Bộ Y Tế
+ Phù hợp TCVN 7612:2007.
+ Màu nhãn và nắp: Xanh lá (hoặc đen)
+ ISO 13485:2016
+ Chất phụ gia: Lithium Heparin
+ Thể tích lấy máu: 2ml

ống  18.000 

49

Chỉ khâu không tan 
2/0, đơn sợi, dài 
75cm, kim tam giác 
26mm phủ silicon, 
cong 3/8 vòng tròn.

Chỉ tổng hợp đơn sợi không tan, chất liệu Polyamide 6&66 (chất liệu polyamide 
6 & polyamide 6.6), số (đường kính) 2/0, dài 75 cm, kim tam giác, dài 26 mm, 
cong 3/8 vòng tròn (bán kính cong kim 3/8C). 

sợi  7.320 



50
Khẩu trang 3 lớp, dây 
thun, có gọng, tiệt 
trùng

Khẩu trang y tế gồm 2 lớp vải không dệt và 1 lớp vi lọc (Giấy kháng khuẩn), dây 
đeo và nẹp mũi, tiệt trùng, đóng gói từng cái. cái  35.000 

51 Bộ lọc khuẩn Phin lọc khuẩn 3 chức năng dùng cho người lớn chất liệu nhựa y tế trong suốt, 
lọc khuẩn, lọc khí và làm  ẩm. cái  1.000 

52 Lọ đựng nước tiểu
Lọ nhựa PS trắng trong, có nhãn màu trắng, nắp đỏ, dung tích 55ml. Kích thước: 
chiều cao 60mm, đường kính 35mm. Sử dụng nhựa y tế trung tính, tinh khiết 
100% không phản ứng với hóa chất, bệnh phẩm bên trong.

cái  95.000 

53 Vôi Soda   4,5 kg
Chế phẩm hóa học có thành phần chính là hỗn hợp canxi Hydroxit (Ca(OH)2) và 
Sodium Hydroxide (NaOH), can 4,5kg, vô trùng. Dạng hạt. Hấp thụ cacbon 
dioxyd > 20%. Tiêu chuẩn: ISO 

Bình  8 

54 Giấy đo PH Giấy đo PH, một xấp 100 tờ; Dải đo màu pH: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 
12 - 14 .có thang so màu xấp  200 

55 Dầu soi kính hiển vi Dầu soi kính hiển vi, chai ≥100ml. chai  10 

56 Javel 10% Javel 10 %, chất lỏng màu vàng nhạt, mùi hắc đặc trưng. Quy cách: Can 30 lít 
(~35kg) Kg  1.200 

57 Cloramin B  Hàm lượng clo hoạt tính/ 25%, Dạng bột màu trắng
Thành phần: Sodium BenzeneSulfochloramine Kg  400 

58 NAOH Hàm lượng: ≥ 99%, - Na2CO3 : ≤ 0.4 %, - NaCl : ≤ 0.02 %, - Fe2O3 : ≤ 0.005 % Kg  50 

Tổng:  58 mặt hàng  



Phụ lục: MẪU BÁO GIÁ
                                                         
Tên công ty: …..…………………..
Địa chỉ: …………………………...
Số điện thoại: …………………….
Mail: …..………………………….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BÁO GIÁ

Kính gửi: Bệnh viện Phụ sản Tiền Giang

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Bệnh viện Phụ sản Tiền Giang, chúng tôi....[ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; 
trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của 
các thành viên liên danh] báo giá cho các hàng hóa như sau:

1. Báo giá Bông băng gòn gạc, hóa chất sát khuẩn, vật tư y tế tiêu hao và vật tư y tế thông dụng khác đề nghị đấu thầu sử dụng 
năm 2025-2027:

Stt STT 
(1)

Tên hàng 
hóa 

Tên thương 
mại 

Đặc tính và 
thông số kỹ 
thuật cơ bản 

(3)

Đơn 
vị tính

Mã 
HS (4)

Chủng 
loại 

(Model/ 
ký mã 

hiệu) (5)

Hãng 
sản 
xuất

Nước 
sản 
xuất

Số 
lượng/ 
khối 

lượng 
(6)

Đơn giá (đã bao 
gồm thuế, phí, lệ 

phí và dịch vụ 
liên quan (nếu 
có))(VND) (7)

Ghi 
chú

1             

2            

3             

n  … … ….         

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: .... ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm .... [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 60 
ngày], kể từ ngày 14 tháng 4 năm 2025 [ghi ngày ....tháng...năm... kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại khoản 4 Mục I 
- Yêu cầu báo giá].



3. Chúng tôi cam kết:
- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy 

chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo 
quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Giá trị của các hàng hóa nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.
- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

………………... ngày …..  tháng ….. năm 2025
Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp(8)

       [ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]

Ghi chú: 
(1) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi STT theo đúng yêu cầu ghi tại cột “STT” Phụ lục 01.
(2) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi Tên hàng hóa theo đúng yêu cầu ghi tại cột “Tên hàng hóa” Phụ lục 01.
(3) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể Đặc tính và thông số kỹ thuật cơ bản theo tài liệu liên quan của hàng hóa.
(4) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể mã HS của từng hàng hóa
(5) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể tên gọi, ký hiệu, mã hiệu, model, hãng sản xuất của hàng hóa tương ứng với chủng loại 

hàng hóa ghi tại cột "Danh mục hàng hóa".
(6)  Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể số lượng, khối lượng theo đúng số lượng, khối lượng nêu trong Yêu cầu báo giá.
(7) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi đơn giá báo giá cho từng hàng hóa. Đơn giá ghi tại cột này được hiểu là toàn bộ chi phí của từng 

hàng hóa (bao gồm thuế, phí, lệ phí và dịch vụ liên quan (nếu có)) theo đúng yêu cầu nêu trong Yêu cầu báo giá.
(8) Người đại diện theo pháp luật hoặc người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền phải ký tên, đóng dấu (nếu có). Trường hợp 

ủy quyền, phải gửi kèm theo giấy ủy quyền ký báo giá. Trường hợp liên danh tham gia báo giá, đại diện hợp pháp của tất cả các 
thành viên liên danh phải ký tên, đóng dấu (nếu có) vào báo giá.
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